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Dự thảo 

BÁO CÁO 

Tổng kết thi hành các văn bản quy phạm pháp luật được đề xuất bãi bỏ 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

(Phạm vi tổng kết theo các nội dung đề xuất bãi bỏ) 
_________________________ 

    

  Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổng kết việc thi hành các văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ được đề xuất bãi bỏ trên 

cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thi hành và sự phù hợp với hệ thống pháp luật 

hiện hành. 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết tình hình thi hành đối 

với .. văn bản như sau: 

  I. THÔNG TƯ SỐ 05/VH-TV NGÀY 21/02/1964 CỦA BỘ TRƯỞNG 

BỘ VĂN HÓA VỀ BẢO VỆ SÁCH VÀ TÀI LIỆU CHỮ HÁN, CHỮ NÔM  

  1. Triển khai thi hành thông tư số 05-VH-TV  

 Thông tư số 05/VH-TV được ban hành đến nay đã trên 60 năm; từ đó đến 

nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa đã ngày càng hoàn 

thiện, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở 

các lĩnh vực, loại hình di tích, di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia và di sản tư liệu, trong đó bao gồm các di sản văn hóa là sách và tài liệu 

chữ Hán, chữ Nôm. 

Qua rà soát, các nội dung quy định tại Thông tư số 05/VH-TV hiện đã được 

điều chỉnh bởi các Luật và văn bản dưới luật. Cụ thể, Luật Thư viện quy định về 

việc Nhà nước đầu tư cho thư viện công lập đối với hoạt động sưu tầm, bảo quản 

và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt 

về lịch sử, văn hóa, khoa học; quy định về tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng 

trong thư viện và xây dựng tài nguyên thông tin. Luật Di sản văn hóa quy định về 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Luật Lưu trữ quy định về quản lý, bảo 

quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

Bên cạnh đó, Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thư viện; Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 

25/5/2020 về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn 

chế sử dụng trong thư viện; Thông tư số 12/2024/TT-BVHTTDL ngày 
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20/11/2024 ban hành Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sưu tầm, 

bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc 

biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học đã quy định cụ thể các nội dung có liên quan. 

Thực tế, nhiều nội dung của Thông tư không còn phù hợp với hệ thống pháp luật 

và tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay (ví dụ: mô hình Ty Văn hóa - Thông tin 

không còn tồn tại). 

Như vậy, các nội dung điều chỉnh của Thông tư số 05/VH-TV hiện đã được 

quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành, việc bãi bỏ nhằm tinh gọn hệ thống 

pháp luật, không gây ra khoảng trống pháp lý. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 05-VH-

TV ngày 21/02/1964 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa về bảo vệ sách và tài liệu chữ 

Hán, chữ Nôm. 

Việc bãi bỏ Thông tư không làm phát sinh khoảng trống pháp lý do các nội 

dung điều chỉnh đã được quy định trong Luật Thư viện, Luật Lưu trữ và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; góp phần tinh gọn, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống 

pháp luật và không làm phát sinh chi phí tuân thủ đối với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. 

II. THÔNG TƯ SỐ 07/2017/TT-BVHTTDL NGÀY 29/12/2017 CỦA BỘ 

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUY ĐỊNH VIỆC THU THẬP, BÁO 

CÁO THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA 

ĐÌNH  

1. Triển khai thi hành văn bản 

Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018. Thông tư được 

ban hành nhằm quy định thống nhất việc thu thập, tổng hợp, báo cáo thông tin về 

gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, phục vụ công tác quản lý nhà nước và 

xây dựng chính sách. 

Ngay sau khi Thông tư được ban hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 

hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; các tỉnh, thành phố ban hành văn 

bản chỉ đạo, đưa nội dung thu thập, tổng hợp, báo cáo thông tin về gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch công tác hằng năm, bảo đảm việc 

thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. 

Hằng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản hướng dẫn 

thực hiện công tác gia đình gửi các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể trung ương và Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có nội dung triển 
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khai thực hiện thu thập thông tin, báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL. Năm 2018, 2019, Bộ đã tổ chức 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ báo cáo viên cấp Trung 

ương và cấp tỉnh, trong đó có chuyên đề về hướng dẫn triển khai Thông tư số 

07/2017/TT-BVHTTDL. 

Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL đã góp phần hình thành cơ chế thống 

nhất trong việc thu thập, tổng hợp số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình; phục vụ công tác đánh giá tình hình, xây dựng báo cáo của Bộ và địa 

phương; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của công tác thống 

kê, thông tin trong quản lý nhà nước về gia đình. 

Trong giai đoạn triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, 

Thông tư số 07 đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và là căn cứ quan trọng để 

thống nhất chế độ thu thập, báo cáo thông tin trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, 

sau khi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 có hiệu lực, cùng với việc 

Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2025/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu phòng, 

chống bạo lực gia đình và Bộ ban hành Thông tư số 13/2025/TT-BVHTTDL về 

chế độ báo cáo, nhiều quy định của Thông tư số 07 không còn đáp ứng yêu cầu 

quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

Căn cứ ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL không còn phù hợp 

với thực tiễn hiện nay do Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 đã hết 

hiệu lực và được thay thế bởi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 với 

nhiều quy định mới về quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu và trách nhiệm của các cơ 

quan, tổ chức. Nhiều nội dung của Thông tư đã được điều chỉnh hoặc thay thế bởi 

Thông tư số 13/2025/TT-BVHTTDL và các văn bản quy phạm pháp luật mới, 

việc đồng thời duy trì hai văn bản dẫn đến chồng chéo trong tổ chức thực hiện. 

Bên cạnh đó, phương thức thu thập, báo cáo theo biểu mẫu định kỳ hằng năm 

không còn phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay. Dữ liệu cập nhật chậm, chủ yếu 

phục vụ thống kê, chưa đáp ứng yêu cầu theo dõi, cảnh báo, phân tích và hỗ trợ 

chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực tế xảy ra hành vi bạo lực gia đình. Chính 

phủ đã ban hành Nghị định số 110/2025/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu về phòng, 

chống bạo lực gia đình; Bộ đang xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Do 

đó, việc tiếp tục duy trì một thông tư điều chỉnh phương thức báo cáo thủ công 

không còn phù hợp với định hướng chuyển đổi số. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 

07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017. 

Việc bãi bỏ Thông tư số 07 không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước 

về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Chế độ báo cáo tiếp tục được thực 
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hiện theo Thông tư số 13/2025/TT-BVHTTDL; việc thu thập, quản lý thông tin 

sẽ từng bước chuyển sang thực hiện thông qua Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo 

lực gia đình theo quy định tại Nghị định số 110/2025/NĐ-CP. 

Việc bãi bỏ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chồng chéo, giảm chi 

phí tuân thủ và tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi số. 

Trong quá trình xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu, để bảo đảm thông tin về gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia đình được thu thập đầy đủ, liên tục, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sẽ ban hành văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện thu 

thập thông tin theo bảng biểu tổng hợp, kết hợp các nội dung còn phù hợp của 

Thông tư số 07 và Thông tư số 13. 

III. QUYẾT ĐỊNH SỐ 599/2000/QĐ-BVHTT NGÀY 10/4/2000 CỦA 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỘ 

PHẬN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯ KÝ BAN CHỈ ĐẠO 

PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN 

HÓA” 

1. Triển khai thi hành văn bản 

Quyết định số 599/2000/QĐ-BVHTT ngày 10/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa - Thông tin về việc thành lập Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký 

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được 

ban hành nhằm kiện toàn bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo Phong trào. 

Việc triển khai Quyết định số 599/2000/QĐ-BVHTT đã góp phần quan trọng 

vào các thành tựu đạt được của Phong trào. Trong giai đoạn 2001-2005, Phong 

trào đã xác lập vị thế tại cấp cơ sở; các tiêu chí văn hóa được gắn liền với nhiệm 

vụ xóa đói giảm nghèo; xuất hiện các mô hình hạt nhân như “xứ, họ đạo văn hóa”, 

“điểm sáng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Giai đoạn 2006-2010, Phong 

trào được nâng cao chất lượng toàn diện, chuẩn hóa các danh hiệu thi đua theo 

Luật Thi đua, Khen thưởng và bắt đầu gắn kết với chương trình xây dựng nông 

thôn mới. 

Phong trào đã góp phần chuyển biến nhận thức xã hội, khơi dậy tinh thần 

đoàn kết, ý thức cộng đồng, giúp người dân tự giác tham gia thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ; phát triển các danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Hệ 

thống thiết chế văn hóa cơ sở với hệ thống Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản, 

khu phố phát triển mạnh về cả lượng và chất, trở thành nơi sinh hoạt tinh thần, 

giáo dục ngoài nhà trường và làm nền tảng thay đổi diện mạo nông thôn. Phong 

trào cũng góp phần đóng góp kinh tế - xã hội thông qua phát huy nội lực của người 

dân, kết hợp hiệu quả giữa nguồn ngân sách nhà nước với công tác xã hội hóa. 
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Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện được thực hiện theo đúng các 

nội dung của Quyết định và theo quy định pháp luật hiện hành. 

Quyết định số 599/2000/QĐ-BVHTT đã góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác chỉ đạo, công tác tham mưu trong triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn 2000-2010. 

Tuy nhiên, đến nay, văn bản đã hết hiệu lực do hệ thống bộ máy tổ chức giúp 

việc của Ban Chỉ đạo Phong trào đã được kiện toàn, thay thế bằng các quyết định 

mới qua các thời kỳ liên ngành sau này. Do đó, quy định không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 

599/2000/QĐ-BVHTT ngày 10/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về 

việc thành lập Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Việc bãi bỏ văn bản bảo đảm hệ thống bộ máy tổ chức của Ban Chỉ đạo và 

Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Phong trào phù hợp với mô hình tổ chức hiện hành. 

IV. THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 855-TT/LB NGÀY 12/5/1984 CỦA BỘ VĂN 

HÓA VÀ BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG 

CÁC HOẠT ĐỘNG XÂM NHẬP, LÀM RA, SAO CHÉP, TÀNG TRỮ VÀ 

LƯU HÀNH CÁC LOẠI VĂN HÓA PHẨM PHẢN ĐỘNG, ĐỒI TRỤY 

1. Triển khai thi hành văn bản 

Thông tư liên bộ số 855-TT/LB ngày 12/5/1984 của Bộ Văn hóa và Bộ Nội 

vụ được ban hành trong bối cảnh yêu cầu quản lý nhà nước về văn hóa phẩm, đặc 

biệt là công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, làm ra, sao chép, 

tàng trữ và lưu hành các loại văn hóa phẩm phản động, đồi trụy. 

Các quy định tại Thông tư liên bộ số 855-TT/LB không còn được áp dụng 

trên thực tế, do được ban hành từ năm 1984, trong bối cảnh pháp luật và cơ chế 

quản lý nhà nước về văn hóa có nhiều thay đổi. Qua thời gian thi hành, các nội 

dung của Thông tư liên bộ số 855-TT/LB đã góp phần làm cơ sở cho công tác 

quản lý, kiểm tra và xử lý các hoạt động liên quan đến văn hóa phẩm có nội dung 

bị cấm. Hiện nay nội dung của Thông tư liên bộ không còn phù hợp với hệ thống 

pháp luật hiện hành về quản lý hoạt động văn hóa, xử lý vi phạm hành chính và 

xử lý hình sự đối với các hành vi liên quan đến văn hóa phẩm.  

Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và 

sự thay đổi về phương thức sản xuất, phổ biến, lưu hành sản phẩm văn hóa, hoạt 

động quản lý nhà nước trong lĩnh vực này đã có nhiều thay đổi. Việc sản xuất, sao 

chép và phổ biến các sản phẩm văn hóa không còn chỉ được thực hiện theo các 
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phương thức truyền thống mà ngày càng gắn với môi trường số, internet và các 

nền tảng cung cấp, chia sẻ nội dung. Do đó, yêu cầu quản lý nhà nước và cơ sở 

pháp lý điều chỉnh các hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa cũng đã được 

hoàn thiện, thay đổi so với thời điểm Thông tư liên bộ số 855-TT/LB được ban 

hành. Hiện nay, về hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, tàng trữ văn hóa phẩm đồi 

trụy (khiêu dâm, đồi trụy) được quy định như sau: 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính: Hành vi bán hoặc phổ biến tranh, ảnh, 

văn hóa phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy 

cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 

theo Điều 22 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/8/2026 uy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo. Ngoài ra, 

hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang 

tính chất đồi trụy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke... bị phạt tiền 

từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng theo khoản 4 Điều 22 Nghị định số 

87/2026/NĐ-CP. 

Truy cứu trách nhiệm hình sự: Hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận 

chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc 

những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy có thể bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 124 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ 

luật Hình sự 2017). 

Ngoài ra, toàn bộ nội dung của Thông tư liên bộ số 855-TT/LB cơ bản đã 

được quy định tại khoản b Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch 

vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 

06/11/2009 của Chính phủ về các hành vi bị cấm trong hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng; đồng thời được hướng dẫn chi tiết tại Điều 3 

Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định của Quy chế hoạt động văn 

hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 

103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. 

Như vậy, các nội dung của Thông tư liên bộ số 855-TT/LB hiện đã được điều 

chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành sau này; đồng thời, 

cách thức quản lý và các yêu cầu thực tiễn trong hoạt động văn hóa đã có nhiều 

thay đổi so với thời điểm văn bản được ban hành. Việc tiếp tục duy trì Thông tư 

liên bộ số 855-TT/LB không còn cần thiết và không còn phù hợp với hệ thống 

pháp luật và thực tiễn áp dụng hiện nay. 

2. Đề xuất, kiến nghị 
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên bộ số 

855-TT/LB ngày 12/5/1984 của Bộ Văn hóa và Bộ Nội vụ hướng dẫn công tác 

đấu tranh chống các hoạt động xâm nhập, làm ra, sao chép, tàng trữ và lưu hành 

các loại văn hóa phẩm phản động, đồi trụy. 

Việc bãi bỏ văn bản là cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của 

hệ thống pháp luật, tránh duy trì các quy định đã được thay thế, đồng thời phù hợp 

với thực tiễn quản lý nhà nước hiện nay. 

Bộ Công an (trước đây là Bộ Nội vụ) thống nhất lý do bãi bỏ Thông tư liên 

bộ số 855-TT/LB tại Công văn số 3098/BCA-V03 ngày 19/6/2026 về việc cho ý 

kiến bãi bỏ Thông tư liên bộ số 855-TT/LB ngày 12/5/1984.. 

V. THÔNG TƯ SỐ 63/VH-TT NGÀY 16/7/1988 CỦA BỘ VĂN HÓA - 

THÔNG TIN VỀ HƯỚNG DẪN VIỆC SỬ DỤNG VÀ PHÂN PHỐI NHUẬN 

BÚT ĐỐI VỚI CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC 

HẾT THỜI HẠN HƯỞNG QUYỀN TÁC GIẢ (Cục BQTG chưa gửi nội 

dung tổng kết) 

1. Triển khai thi hành văn bản 

Thông tư số 63/VH-TT ngày 16/7/1988 của Bộ Văn hóa - Thông tin được 

ban hành để hướng dẫn việc sử dụng và phân phối nhuận bút đối với các tác phẩm 

văn học, nghệ thuật, khoa học hết thời hạn hưởng quyền tác giả. 

Thông tư số 63/VH-TT là văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết Nghị định số 

142-HĐBT ngày 14/11/1986 của Hội đồng Bộ trưởng. Tuy nhiên, Nghị định số 

142-HĐBT đã hết hiệu lực thi hành và được bãi bỏ theo Pháp lệnh bảo hộ quyền 

tác giả ngày 02/12/1994 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa IX. 

Bên cạnh đó, cùng với quá trình hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả, các 

quy định liên quan đến việc sử dụng và phân phối nhuận bút đối với các tác phẩm 

văn học, nghệ thuật, khoa học hết thời hạn hưởng quyền tác giả đã được điều 

chỉnh trong hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ. Do đó, các quy định tại Thông tư 

số 63/VH-TT không còn phù hợp với quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành. 

Như vậy, cơ sở pháp lý mà Thông tư số 63/VH-TT được ban hành để hướng 

dẫn đã hết hiệu lực, đồng thời nội dung của Thông tư không còn phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành, nên việc tiếp tục duy trì Thông tư không còn phù hợp. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 63/VH-

TT ngày 16/7/1988 của Bộ Văn hóa - Thông tin về hướng dẫn việc sử dụng và 

phân phối nhuận bút đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học hết thời 

hạn hưởng quyền tác giả. 
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Việc bãi bỏ Thông tư số 63/VH-TT là cần thiết do Nghị định số 142-HĐBT 

ngày 14/11/1986 của Hội đồng Bộ trưởng đã hết hiệu lực thi hành và được bãi bỏ; 

đồng thời, các quy định tại Thông tư số 63/VH-TT không còn phù hợp với quy 

định tại Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng 

bộ của hệ thống pháp luật. 

VI. QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/1998/QĐ-BVHTT NGÀY 17/01/1998 CỦA BỘ 

TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM 

THỜI VỀ XUẤT BẢN CÁC XUẤT BẢN PHẨM TÔN GIÁO  

1. Triển khai thi hành văn bản 

Quyết định số 72/1998/QĐ-BVHTT ngày 17/01/1998 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa - Thông tin ban hành Quy chế tạm thời về xuất bản các xuất bản phẩm tôn 

giáo. Tại thời điểm ban hành, Quyết định số 72/1998/QĐ-BVHTT được xây dựng 

trên cơ sở các quy định của Luật Xuất bản năm 1993, Nghị định số 79/CP ngày 

06/11/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản và các văn 

bản pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động tôn giáo, đồng thời căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa - Thông tin theo Nghị định số 81/CP ngày 

08/11/1993 của Chính phủ. 

Kể từ thời điểm ban hành Quyết định số 72/1998/QĐ-BVHTT đến nay, hệ 

thống pháp luật điều chỉnh về công tác xuất bản các xuất bản phẩm tôn giáo đã có 

sự thay đổi căn bản. Luật Xuất bản năm 1993 đã được thay thế bởi Luật Xuất bản 

năm 2004 và hiện nay là Luật Xuất bản năm 2012; Nghị định số 79/CP ngày 

06/11/1993 đã được thay thế bởi Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 

và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành. Đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 

giáo, các quy định tại Nghị định số 69/HĐBT ngày 01/01/1991của Hội đồng Bộ 

trưởng quy định về các hoạt động tôn giáo đã được thay thế bởi Nghị định số 

26/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ và hiện nay là Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Như vậy, toàn bộ hệ thống pháp luật làm cơ sở xây dựng nội dung Quyết 

định số 72/1998/QĐ-BVHTT đã không còn tồn tại hoặc đã được thay thế bằng hệ 

thống pháp luật mới. Hiện nay, hoạt động xuất bản các xuất bản phẩm tôn giáo 

được điều chỉnh trực tiếp bởi Luật Xuất bản năm 2012. Theo kết quả rà soát của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quyết định số 72/1998/QĐ-BVHTT không còn 

được áp dụng. 

Bên cạnh đó, cơ quan ban hành Quyết định số 72/1998/QĐ-BVHTT là Bộ 

Văn hóa - Thông tin đã được tổ chức lại theo các nghị định của Chính phủ; Bộ 

Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý lĩnh vực xuất bản từ năm 2007 đến 

hết tháng 02 năm 2025. Do đó, cơ quan có thẩm quyền quản lý lĩnh vực xuất bản 

đã thay đổi căn bản so với thời điểm ban hành Quyết định số 72/1998/QĐ-

BVHTT. 

2. Đề xuất, kiến nghị 
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 

72/1998/QĐ-BVHTT ngày 17/01/1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin 

ban hành Quy chế tạm thời về xuất bản các xuất bản phẩm tôn giáo. 

Cục Xuất bản k năm được hiệu lực, đề nghị vụ pche nếu k tìm được hiệu lực 

thì đề xuất bãi bỏ 

VII. QUYẾT ĐỊNH SỐ 357/2000/QĐ-UBTDTT NGÀY 17/3/2000 CỦA 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO BAN HÀNH 

QUY ĐỊNH THI NÂNG NGẠCH HƯỚNG DẪN VIÊN LÊN HUẤN LUYỆN 

VIÊN; HUẤN LUYỆN VIÊN LÊN HUẤN LUYỆN VIÊN CHÍNH (Cục 

TDTT chưa có ý kiến, Vụ TCCB nhất trí) 

1. Triển khai thi hành văn bản 

Quyết định số 357/2000/QĐ-UBTDTT ngày 17/3/2000 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Quy định thi nâng ngạch hướng dẫn 

viên lên huấn luyện viên; huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính. 

Qua rà soát, nội dung của Quyết định số 357/2000/QĐ-UBTDTT hiện không 

còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước hiện nay, 

đồng thời không còn phù hợp với Luật Thể dục, thể thao hiện hành. 

Đối với Quyết định số 357/2000/QĐ-UBTDTT ngày 17/3/2000 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Quy định thi nâng ngạch 

hướng dẫn viên lên huấn luyện viên; huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính 

(Quyết định số 357/2000/QĐ-UBTDTT), hiện nay, Luật Viên chức số 

129/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 không còn quy định về xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; đồng thời, các văn bản quy định chi tiết 

đã tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý viên chức, cụ thể: 

Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về 

vị trí việc làm viên chức và cơ chế quản lý theo bậc nghề nghiệp, thay đổi phương 

thức quản lý, sử dụng viên chức so với cơ chế ngạch trước đây. 

Đồng thời, Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Viên chức có quy 

định chuyển tiếp đối với các đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Nghị định có hiệu lực, 

bảo đảm việc chuyển đổi sang cơ chế quản lý mới được thực hiện liên tục, không 

làm ảnh hưởng đến các trường hợp đang được giải quyết theo quy định chuyển tiếp. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Đề xuất bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 357/2000/QĐ-UBTDTT ngày 

17/3/2000 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Quy định 

thi nâng ngạch hướng dẫn viên lên huấn luyện viên; huấn luyện viên lên huấn 

luyện viên chính. 

Việc bãi bỏ Quyết định số 357/2000/QĐ-UBTDTT là cần thiết do nội dung 

văn bản không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà 

nước hiện nay và Luật Thể dục, thể thao hiện hành; đồng thời, nội dung về nâng 

ngạch đã được điều chỉnh bởi Thông tư số 03/2024/TT-BVHTTDL và có sự thay 

đổi theo Luật Viên chức năm 2025. 
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VIII. THÔNG TƯ SỐ 04/1999/TT-UBTDTT NGÀY 04/6/2000 CỦA ỦY 

BAN THỂ DỤC THỂ THAO VỀ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO NGOÀI CÔNG LẬP HOẠT 

ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO (Cục TDTT chưa gửi 

nội dung tổng kết) 

1. Triển khai thi hành văn bản 

Thông tư số 04/1999/TT-UBTDTT ngày 04/6/2000 của Ủy ban Thể dục thể 

thao về hướng dẫn quản lý nhà nước đối với cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập 

hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao được ban hành trên cơ sở Nghị định số 

03/1998/NĐ-CP ngày 06/01/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Thể dục thể thao và Nghị định số 73/1999/NĐ-

CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với 

các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. 

Hiện nay, cả hai Nghị định nêu trên đã hết hiệu lực pháp luật. Trong đó, Nghị 

định số 73/1999/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 

25/5/2006 về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ ngoài 

công lập. Trên cơ sở Nghị định số 53/2006/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành các 

thông tư hướng dẫn, hiện áp dụng Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 

25/5/2006 về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ ngoài 

công lập. 

Qua rà soát, cùng với sự thay đổi của hệ thống pháp luật và yêu cầu quản lý 

nhà nước đối với các cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập, nội dung của Thông 

tư số 04/1999/TT-UBTDTT không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và 

yêu cầu quản lý nhà nước hiện nay; không còn phù hợp với Luật Thể dục, thể thao 

hiện hành. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 

04/1999/TT-UBTDTT ngày 04/6/2000 của Ủy ban Thể dục thể thao về hướng 

dẫn quản lý nhà nước đối với cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập hoạt động 

trong lĩnh vực thể dục thể thao. 

Việc bãi bỏ Thông tư là cần thiết do các văn bản làm căn cứ ban hành Thông 

tư đã hết hiệu lực; chính sách về khuyến khích phát triển các cơ sở cung cấp dịch 

vụ ngoài công lập đã được điều chỉnh bởi các văn bản được ban hành sau này; 

đồng thời, nội dung Thông tư không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, 

yêu cầu quản lý nhà nước hiện nay và Luật Thể dục, thể thao hiện hành. 



11 

 

IX. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 222/2003/TTLT-UBTDTT-BCA 

NGÀY 07/11/2003 CỦA ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO VÀ BỘ CÔNG AN 

VỀ PHỐI HỢP PHÒNG VÀ CHỐNG CÁC HÀNH VI TIÊU CỰC TRONG 

HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO (Cục TDTT chưa gửi nội dung tổng 

kết) 

1. Triển khai thi hành văn bản 

Thông tư liên tịch số 222/2003/TTLT-UBTDTT-BCA ngày 07/11/2003 của 

Ủy ban Thể dục thể thao và Bộ Công an được ban hành nhằm hướng dẫn việc 

phối hợp phòng và chống các hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao. 

Qua quá trình thi hành, hệ thống pháp luật về thể dục, thể thao đã được hoàn 

thiện, trong đó Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11, được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 26/2018/QH14, đã có các quy định về hành vi nghiêm cấm trong hoạt 

động thể dục thể thao. Đồng thời, các chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thể thao được quy định tại Nghị định số 46/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 

01/8/2019, và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

Bên cạnh đó, ngày 04/5/2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

và Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-

BVHTTDL-BCA hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và 

du lịch. 

Như vậy, các nội dung liên quan đến phòng, chống hành vi tiêu cực trong 

hoạt động thể dục thể thao và phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 

Bộ Công an hiện đã được điều chỉnh trong hệ thống pháp luật và văn bản phối 

hợp được ban hành sau này. Việc tiếp tục duy trì Thông tư liên tịch số 

222/2003/TTLT-UBTDTT-BCA không còn phù hợp, cần được bãi bỏ để bảo đảm 

sự thống nhất của hệ thống pháp luật. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 

222/2003/TTLT-UBTDTT-BCA ngày 07/11/2003 của Ủy ban Thể dục thể thao 

và Bộ Công an về phối hợp phòng và chống các hành vi tiêu cực trong hoạt động 

thể dục thể thao. 

Việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 222/2003/TTLT-UBTDTT-BCA là cần 

thiết nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Bộ Công an thống nhất lý do bãi bỏ tại Công văn số 2894/BCA-V03 ngày 

11/6/2026 của Bộ Công an về việc tham gia ý kiến việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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X. THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 462/TTLB NGÀY 10/8/1991 CỦA BỘ 

VĂN HÓA - THÔNG TIN, TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VÀ BỘ TÀI 

CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ CẤP PHÁT, QUẢN LÝ TÀI 

CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC NHÀ VĂN HÓA CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ, 

HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ 

1. Triển khai thi hành văn bản 

Thông tư liên bộ số 462/TTLB ngày 10/8/1991 của Bộ Văn hóa - Thông tin, 

Tổng cục Thể dục Thể thao và Bộ Tài chính được ban hành để hướng dẫn chế độ 

cấp phát, quản lý tài chính đối với các nhà văn hóa cấp tỉnh, thành phố, huyện, 

quận, thị xã. 

Thông tư được ban hành từ năm 1991, đến nay các căn cứ ban hành đã hết 

hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2025 không còn quy định hình thức thông tư liên tịch giữa các Bộ. Các quy định 

tại Thông tư liên bộ số 462/TTLB được ban hành trong bối cảnh tổ chức, cơ chế 

quản lý và phương thức hoạt động của các nhà văn hóa có nhiều điểm khác với 

hiện nay. Qua rà soát, các quy định về chế độ cấp phát, quản lý tài chính tại Thông 

tư không còn phù hợp với cơ chế quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và mô 

hình tổ chức, hoạt động của các đơn vị, thiết chế văn hóa hiện nay; đồng thời 

không còn được áp dụng thống nhất trên thực tế. 

Hiện nay, việc tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, trong đó bỏ cấp 

huyện, được thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

72/2025/QH15. Do đó, các quy định của Thông tư liên bộ số 462/TTLB liên quan 

đến nhà văn hóa cấp huyện, quận, thị xã không còn phù hợp với mô hình tổ chức 

chính quyền địa phương hiện hành. 

Đồng thời, việc phân cấp các nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, trong 

đó có nhiệm vụ chi lĩnh vực văn hóa, thông tin, đã được quy định cụ thể tại Luật 

Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15. Vì vậy, nội dung về chế độ cấp phát, quản 

lý tài chính đối với các nhà văn hóa hiện nay cần được thực hiện theo các quy 

định pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước và tổ chức chính quyền địa 

phương. 

Như vậy, Thông tư liên bộ số 462/TTLB được ban hành trên cơ sở các quy 

định pháp luật đã không còn hiệu lực, hình thức văn bản không còn phù hợp với 

quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; đồng thời, 

mô hình tổ chức chính quyền địa phương và quy định về phân cấp nhiệm vụ chi 

của ngân sách địa phương đã có sự thay đổi. Do đó, việc tiếp tục duy trì Thông tư 

không còn phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước hiện nay. 

2. Đề xuất, kiến nghị 
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên bộ số 

462/TTLB ngày 10/8/1991 của Bộ Văn hóa - Thông tin, Tổng cục Thể dục Thể 

thao và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ cấp phát, quản lý tài chính đối với 

các nhà văn hóa cấp tỉnh, thành phố, huyện, quận, thị xã. 

Việc bãi bỏ Thông tư liên bộ số 462/TTLB là cần thiết để hoàn thiện hệ thống 

pháp luật, bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2025, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp 

và các quy định hiện hành về phân cấp nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. 

Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì 

bãi bỏ Thông tư liên tịch tại Công văn số 9790/BTC-KTN ngày 10/7/2026 của Bộ 

Tài chính về việc bãi bỏ các Thông tư liên tịch thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

XI. QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2005/QĐ-BVHTT NGÀY 27/12/2005 CỦA BỘ 

TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN BAN HÀNH THẺ NHÀ BÁO 

(MẪU MỚI) THỜI HẠN 2006 - 2010 (Cục Báo chí chưa tổng kết thi hành, 

đề xuất bãi bỏ thêm QĐ 09/2007/QĐ-BTTTT có nội dung tương tự sau khi 

tách Bộ nhưng CSDL đã ghi hết hiệu lực toàn bộ) 

1. Triển khai thi hành văn bản 

Quyết định số 81/2005/QĐ-BVHTT ngày 27/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa - Thông tin được ban hành để áp dụng đối với mẫu Thẻ Nhà báo thời hạn 

2006 - 2010. 

Trong quá trình thi hành, quy định về thẻ nhà báo đã được điều chỉnh, hoàn 

thiện theo hệ thống pháp luật về báo chí. Đến nay, các quy định liên quan đến thẻ 

nhà báo đã được điều chỉnh thống nhất tại Luật Báo chí số 126/2025/QH15 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

Thực tiễn quản lý thẻ nhà báo trong thời gian gần đây cho thấy việc cấp và 

sử dụng thẻ nhà báo được thực hiện theo từng kỳ hạn và mẫu thẻ được cập nhật 

theo yêu cầu quản lý. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 

số 4794/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2025 và Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL 

ngày 31/3/2026 để gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025; 

trong đó, Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL gia hạn thời hạn sử dụng đến hết 

ngày 30/6/2026. 

Khoản 6 Mục II Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ 

Văn hóa - Thông tin hướng dẫn việc cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo quy định 

phải đổi thẻ trước thời hạn ghi trên thẻ. Quyết định số 81/2005/QĐ-BVHTT chỉ 

quy định mẫu Thẻ nhà báo có thời hạn sử dụng từ năm 2006 đến năm 2010. Sau 

thời hạn này, mẫu thẻ và các quy định về cấp, đổi, cấp lại, thu hồi Thẻ nhà báo đã 
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được điều chỉnh, thay thế theo các quy định mới. Đến nay, các quy định về Thẻ 

nhà báo được thực hiện thống nhất theo Luật Báo chí số 126/2025/QH15 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. Do đó, Quyết định số 81/2005/QĐ-BVHTT không 

còn giá trị áp dụng và không còn phù hợp để tiếp tục duy trì 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 

81/2005/QĐ-BVHTT ngày 27/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin 

ban hành Thẻ Nhà báo (mẫu mới) thời hạn 2006 - 2010. 

Việc bãi bỏ Quyết định số 81/2005/QĐ-BVHTT là cần thiết do thời hạn áp 

dụng mẫu Thẻ Nhà báo theo Quyết định đã kết thúc từ năm 2010; đồng thời, các 

quy định liên quan đến thẻ nhà báo hiện nay đã được điều chỉnh thống nhất tại 

Luật Báo chí số 126/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

XII. QUYẾT ĐỊNH SỐ 658/2006/QĐ-UBTDTT NGÀY 03/4/2006 CỦA 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO BAN HÀNH 

QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ QUỐC 

GIA (Cục TDTT chưa gửi tổng kết thi hành) 

1. Triển khai thi hành văn bản 

Quyết định số 658/2006/QĐ-UBTDTT ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội 

tuyển bóng đá quốc gia, quy định về thành phần, quy trình thành lập Đội tuyển, 

nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đội tuyển và trách nhiệm của các đơn vị liên 

quan đối với Đội tuyển. 

Qua thực tiễn, hoạt động tổ chức, quản lý và phát triển các đội tuyển bóng 

đá quốc gia đã có nhiều thay đổi. Hiện nay, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hoạt 

động theo Điều lệ được Bộ Nội vụ phê duyệt và thực hiện các nhiệm vụ, quyền 

hạn trong lĩnh vực bóng đá theo quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn. 

Đồng thời, định hướng phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030 đã được Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định tại Quyết định số 2368/QĐ-BVHTTDL 

năm 2025, trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến đào tạo, huấn luyện và quản lý 

các đội tuyển bóng đá quốc gia. 

Bên cạnh đó, nội dung Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội tuyển bóng đá 

quốc gia là quy định cụ thể đối với một tổ chức, không phải quy phạm pháp luật 

có tính chất áp dụng chung. Theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, việc tiếp tục duy trì Quyết định số 658/2006/QĐ-UBTDTT dưới 

hình thức văn bản quy phạm pháp luật là không còn phù hợp. Do đó, cần bãi bỏ 

Quyết định để bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 
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2. Đề xuất, kiến nghị 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 

658/2006/QĐ-UBTDTT ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể 

dục thể thao ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội tuyển bóng đá quốc 

gia. 

Việc bãi bỏ Quyết định là cần thiết do nội dung văn bản không còn phù hợp 

với tình hình kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước và Luật Thể dục, thể thao 

hiện hành; đồng thời, Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội tuyển bóng đá quốc gia 

là văn bản mang tính cá biệt, điều chỉnh hoạt động của một tổ chức, không phù 

hợp với yêu cầu về văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

XI. QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/2006/QĐ-BVHTT NGÀY 28/12/2006 CỦA 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN 

THƯỞNG TRONG LIÊN HOAN, TRIỂN LÃM, HỘI THI, HỘI DIỄN CÁC 

LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN 

1. Triển khai thi hành văn bản 

+ Quyết định số 101/2006/QĐ-BVHTT có căn cứ ban hành là Luật Thi đua-

Khen thưởng 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen 

thưởng ngày 2005 và Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen 

thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng ngày 

14/6/2005. Các văn bản này đã hết hiệu lực pháp luật.  

+ Nội dung Quyết định số 101/2006/QĐ-BVHTT không còn phù hợp quy 

định của pháp luật hiện hành. Việc quản lý nhà nước đối với tổ chức các cuộc thi 

đã được quy định tại Luật Điện ảnh số  05/2022/QH15; Nghị định số 

144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; 

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 2/10/2013 về hoạt động mỹ thuật…Việc 

khen thưởng thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng số 

06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16 và các Nghị 

định hướng dẫn thi hành, Thông tư 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của 

Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng. 

Một số giải quy định tại Quyết định số 101/2006/QĐ-BVHTT đã thực hiện theo 

Điều lệ và Quy chế của từng giải, không còn thực hiện theo Quyết định số 

101/2006/QĐ-BVHTT. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 

101/2006/QĐ-BVHTT ngày 28/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin 

ban hành Quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các 

lĩnh vực văn hóa - thông tin. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-121-2005-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thi-dua-khen-thuong-3903.aspx
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Việc bãi bỏ Quyết định số 101/2006/QĐ-BVHTT là cần thiết bảo đảm tính 

thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn tổ chức các 

hoạt động thi, liên hoan văn nghệ quần chúng hiện nay. 

XII. THÔNG TƯ SỐ 05/2024/TT-BTTTT NGÀY 14/6/2024 CỦA BỘ 

TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HƯỚNG DẪN XÂY 

DỰNG, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (Cục Báo chí đề xuất bổ sung 

thêm, đã bổ sung lí do và tổng kết thi hành) 

Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT, nhiều cơ quan báo 

chí đã xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và được phê duyệt giá, nhất là các cơ 

quan báo và phát thanh và truyền hình của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó 

vẫn còn nhiều cơ quan báo chí chưa xây dựng được định mức kinh tế - kỹ thuật, 

chủ yếu là các cơ quan báo chí thuộc Trung ương, xuất phát từ một số nguyên 

nhân, như: Cơ quan báo chí trước làm theo truyền thống áp dụng Nghị định về 

nhuận bút, chưa chủ động nghiên cứu để xây dựng định mức; có cơ quan chủ quản 

chưa quan tâm để vào cuộc trong việc thẩm định, phê duyệt, cho rằng việc này 

thuộc Bộ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực báo chí cũng có đặc thù riêng; cơ quan 

báo chí không có nhân lực có kỹ thuật chuyên môn về xây dựng định mức ... Các 

cơ quan báo chí chưa xây dựng được định mức kinh tế - kỹ thuật không thực hiện 

được các nhiệm vụ từ đặt hàng. 

Để khắc phục mâu thuẫn trong các quy định pháp luật về định mức, đồng 

thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan báo chí trong quá trình xây 

dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, ngày 06/8/2026, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định định 

mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in 

báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. 

Theo đó, khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL, trên cơ sở 

định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công được ban hành kèm theo Thông 

tư, quy trình tổ chức sản xuất, nguồn lực sản xuất thực tế của cơ quan báo chí, các 

bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan xem xét, quyết định việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể, 

phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý, 

điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Như vậy, các cơ quan, tổ chức không còn phải tổ chức xây dựng, thẩm định 

và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật riêng. Do đó, Thông tư số 05 không còn 
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phù hợp và không còn cần thiết cho việc tổ chức thực hiện, cần được xem xét bãi 

bỏ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 

05/2024/TT-BTTTT ngày 14/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Việc bãi bỏ Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT là cần thiết do không còn phù 

hợp với quy định hiện hành về xây dựng, thẩm định, ban hành và áp dụng định 

mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí, góp phần bảo đảm tính thống nhất, 

đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn./. 
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